
LỚP: 61 Sỉ số: 38

STT Mã học sinh Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Ghi chú

1 HCS737002910 Nguyễn Phạm Bảo An 15/02/2010 Ninh Bình Nam

2 HCS737003120 Đỗ Nguyễn Bảo Anh 26/07/2010 Đồng Nai Nam

3 HCS737000845 Đào Hoàng Anh 08/07/2010 Đồng Nai Nam

4 HCS737000612 Nguyễn Hoàng Minh Ánh 19/01/2010 Thanh Hóa Nữ

5 HCS737001661 Nguyễn Thái Gia Bảo 17/12/2009 Đồng Nai Nam

6 HCS737003097 Nguyễn Bảo Châu 30/03/2010 Đồng Nai Nữ

7 HCS737006301 Bùi Thành Danh 01/07/2010 Đồng Nai Nam

8 HCS737002387 Đặng Thùy Dương 15/12/2010 Quảng Bình Nữ

9 M21082021 Vũ Ngọc Duy 28/03/2010 Đồng Nai Nam

10 HCS737000650 Nguyễn Hoài Xuân Hiền 29/08/2010 Đồng Nai Nam

11 HCS737002134 Nguyễn Thái Hiệp 03/12/2010 Đồng Nai Nam

12 HCS737002342 Đặng Nguyễn Hoàng Hiếu 10/01/2010 Đồng Nai Nam

13 M131482021 Nguyễn Phi Hùng 01/05/2010 Bắc Giang Nam

14 HCS737004802 Lâm Thị Cẩm Hường 09/01/2010 Đồng Nai Nữ

15 HCS737003157 Nguyễn Đăng Khoa 11/08/2010 Đồng Nai Nam

16 HCS737000221 Đỗ Thị Phương Linh 04/03/2010 Đồng Nai Nữ

17 M131482021 Nguyễn Phương Linh 13/10/2010 Đồng Nai Nữ

18 HCS737003110 Nguyễn Ngọc Quỳnh Loan 18/01/2010 Đồng Nai Nữ

19 HCS737005198 Phạm Ngọc Thảo My 26/10/2010 Đồng Nai Nữ

20 HCS737005883 Hồ Quốc Nam 11/08/2009 Đắk Lắk Nam

21 HCS737006948 Phùng Nguyên Thiên Ngân 25/07/2010 Đồng Nai Nữ

22 HCS737002357 Lý Thành Nhân 18/11/2010 Đồng Nai Nam

23 HCS737001982 Nguyễn Gia Phúc 22/10/2010 Đồng Nai Nam

24 M22082021 Nguyễn Hoàng Thiên Phúc 25/4/2010 Đồng Nai Nam

25 HCS737003031 Vũ Hồng Thu Phương 15/03/2010 Đồng Nai Nữ

26 HCS737003719 Lưu Gia Quý 30/12/2009 Tiền Giang Nam

27 HCS737000146 Nguyễn Ái Quyên 07/09/2010 Đồng Nai Nữ

28 M131482021 Đặng Lê Tấn Quyền 27/9/2010 Quảng Ngãi Nam

29 M131482021 Mạc Văn Tài 30/3/2010 Đồng Nai Nam

30 HCS737003606 Trần Đức Tâm 25/11/2010 Đồng Nai Nam

31 HCS737005176 Lê Văn Tâm 05/03/2010 Thanh Hóa Nam

32 HCS737007394 Đoàn Ngọc Tân 19/11/2010 Đồng Nai Nam

33 HCS737007089 Lâm Thanh Thuỷ 11/01/2010 Đồng Nai Nữ

34 HCS737007223 Trương Khánh Thy 20/04/2010 Kiên Giang Nữ

35 M131482021 Mạc Thị Tú Tú 30/3/2010 Đồng Nai Nữ

36 HCS737003108 Nguyễn Tùng 11/09/2010 Quảng Nam Nam

37 HCS737006429 Trần Hoàng Vũ 10/10/2010 Đồng Nai Nam

38 HCS737001698 Phạm Thị Bích Vy 03/03/2010 Đồng Nai Nữ

HIỆU TRƯỞNG

Trịnh Thị Thoa

Họ và Tên

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TRẢNG BOM

TRƯỜNG THCS VÕ NGUYÊN GIÁP

DANH SÁCH VÀ THÔNG TIN HỌC SINH

GVCN: Mai Thị Lệ Hằng: 0355.666.038



LỚP: 62 Sỉ số: 38

STT Mã học sinh Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Ghi chú

1 HCS737002061 Võ Thanh An 05/08/2008 Đồng Nai Nam

2 27082010 Nguyễn An 04/01/2010 Nam Định Nam

3 HCS737004425 Nguyễn Quang Anh 05/07/2010 Đồng Nai Nam

4 HCS737000186 Nguyễn Khánh Băng 17/10/2009 TT. Huế Nữ

5 HCS737006404 Vòng Kim Bẩu 19/10/2010 Đồng Nai Nam

6 HCS737000899 Vũ Minh Chiến 31/08/2010 Đồng Nai Nam

7 HCS737007326 Phạm Tân Đạt 29/01/2010 Đồng Nai Nam

8 HCS737004826 Lê Văn Tuấn Đạt 19/06/2009 Đồng Nai Nam

9 HCS737001753 Nguyễn Tòng Quang Dinh 31/01/2010 TP.HCM Nam

10 HCS737001140 Đỗ Hoàng Hải 28/11/2010 Đồng Nai Nam

11 HCS737002640 Lê Thị Kim Hiền 04/10/2009 Đồng Tháp Nữ

12 HCS737001523 Đặng Nguyễn Bảo Hùng 25/01/2010 Đồng Nai Nam

13 HCS737005476 Nguyễn Thanh Hưng 20/05/2010 Đắk Lắk Nam

14 HCS737002084 Phung Gia Huy 17/10/2010 Đồng Nai Nam

15 HCS737006952 Trần Hoàng Huy 10/10/2010 Lâm Đồng Nam

16 HCS737001905 Nguyễn Tuấn Khang 03/08/2010 Đồng Nai Nam

17 HCS737000266 Nguyễn Đăng Khôi 12/11/2010 Đồng Nai Nam

18 HCS737000325 Nguyễn Hùng Lợi 21/03/2010 Bạc Liêu Nam

19 HCS737001920 Nguyễn Bảo Long 13/04/2010 Đồng Nai Nam

20 HCS737003140 Nguyễn Thị Nịnh Ái Ly 25/02/2010 Đồng Nai Nữ

21 HCS737000110 Lê Thị Trà My 23/09/2010 TP.HCM Nữ

22 HCS737004726 Nguyễn Thị Hạnh Ngân 28/06/2010 Đồng Nai Nữ

23 HCS737005580 Nguyễn Lương Thiên Ngọc 12/12/2009 Đồng Nai Nữ

24 HCS737002027 Nguyễn Nguyên Ngọc 02/03/2010 Đồng Nai Nữ

25 HCS737006245 Nguyễn Bảo Nhi 13/10/2010 Đồng Nai Nữ

26 22082021 Nguyễn Đình Tấn Phát 09/05/2010 Đồng Nai Nam

27 M131482021 Đoàn Ngọc Tín Phát 02/06/2010 Đồng Nai Nam

28 HCS737001647 Phạm Gia Phúc 26/05/2010 TP.HCM Nam

29 HCS737002560 Nguyễn Đình Quang 25/12/2008 TP.HCM Nam

30 HCS737000074 Nguyễn Thị Quỳnh 28/06/2010 Nghệ An Nữ

31 HCS737005033 Nguyễn Phạm Như Quỳnh 23/09/2010 Đồng Nai Nữ

32 HCS737005016 Đậu Mạnh Tân 21/01/2010 Hà Tĩnh Nam

33 M131482021 Lê Phương Thảo 10/07/2010 Đồng Nai Nữ

34 HCS737000712 Đinh Hoài Minh Thùy 08/05/2010 Đồng Nai Nữ

35 HCS737000250 Nguyễn Ngọc Bảo Thy 08/11/2010 Đồng Nai Nữ

36 HCS737003462 Nguyễn Sơn Tùng 26/11/2010 Đồng Nai Nam

37 HCS737007140 U Thanh Vân 21/08/2010 Đồng Nai Nữ

38 HCS737007311 Lê Thụy Minh Vy 26/07/2010 Đồng Nai Nữ

HIỆU TRƯỞNG

Trịnh Thị Thoa

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TRẢNG BOM

TRƯỜNG THCS VÕ NGUYÊN GIÁP

DANH SÁCH VÀ THÔNG TIN HỌC SINH
GVCN: Tường Thị Phượng - SĐT: 0976.235.019

Họ và Tên



LỚP: 63 Sỉ số: 39

STT Mã học sinh Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Ghi chú

1 27082021 Lê Vũ Bình An 06/09/2010 Đồng Nai Nữ

2 HCS737003688 Nguyễn Phương Anh 23/08/2010 Bình Thuận Nữ

3 HCS737002402 Phạm Đăng Anh 29/10/2010 Đồng Nai Nam

4 22082021 Nguyễn Thế Bảo 19/5/2010 Đồng Nai Nam

5 M131482021 Ngô Phan Duy Đan 01/02/2008 Đồng Nai Nam

6 M131482021 Nguyễn Thọ Đình 28/11/2010 Đồng Nai Nam

7 HCS737006179 Dương Đình Quốc Dũng 26/11/2010 Đồng Nai Nam

8 HCS737003348 Đinh Lê Dũng 01/10/2010 Đồng Nai Nam

9 HCS737001711 Phạm Thị Thùy Dương 19/06/2010 An Giang Nữ

10 HCS737006215 Nguyễn Thị Ngọc Hân 21/05/2010 Sóc Trăng Nữ

11 HCS737001849 Dương Tấn Trí Hào 21/12/2010 Đồng Nai Nam

12 HCS737000170 Sỳ Tùng Hưng 09/10/2010 Đồng Nai Nam

13 HCS737003088 Nguyễn Ngọc Hưng 06/10/2009 Đồng Nai Nam

14 HCS737003102 Nguyễn Anh Khoa 25/07/2010 Đồng Nai Nam

15 HCS737004055 Bùi Ngô Kỳ Lâm 23/06/2010 Phú Yên Nam

16 HCS737002356 Chí Quang Long 29/06/2010 Đồng Nai Nam

17 M131482021 Nguyễn Thành Long 20/11/2010 Đồng Nai Nam

18 HCS737000030 Nguyễn Thụy Xuân Mai 12/11/2010 Đồng Nai Nữ

19 HCS737005960 Lê Thị Thảo My 23/02/2010 Đồng Nai Nữ

20 HCS737002474 Bùi Bảo Nam 06/01/2010 Hà Nội Nam

21 HCS737002893 Dương Bảo Nam 13/09/2009 Thái Bình Nam

22 HCS737005547 Bùi Thị Kim Ngân 26/03/2010 Đồng Nai Nữ

23 HCS737000034 Đoàn Bảo Nguyên 05/10/2010 Quảng Trị Nữ

24 HCS737001704 Lê Nguyễn 02/01/2010 Đồng Nai Nam

25 HCS737003570 Trần Hữu Nhật 24/04/2010 Hà Tĩnh Nam

26 HCS737002699 Huỳnh Thị Huỳnh Như 26/01/2009 Đồng Tháp Nữ

27 HCS737001778 Bùi Hữu Lâm Phước 13/06/2010 Bình Dương Nam

28 HCS737001149 Lê Phương Thảo 26/11/2010 Đồng Nai Nữ

29 HCS737005358 Đỗ Thị Phương Thảo 19/07/2010 Đồng Nai Nữ

30 HCS737006691 Phạm Thị Anh Thư 13/07/2010 Đồng Nai Nữ

31 HCS737001878 Phạm Thị Ngọc Thương 04/02/2010 Thanh Hóa Nữ

32 HCS737003145 Đặng Thùy Trâm 04/04/2010 Thanh Hóa Nữ

33 HCS737004809 Quách Ngọc Minh Trí 29/10/2010 Bình Dương Nam

34 HCS737006502 Đặng Xuân Trường 06/11/2010 Đồng Nai Nam

35 HCS737002011 Trần Lê Cẩm Tú 27/05/2010 Đồng Nai Nữ

36 HCS737003301 Lê Khắc Mạnh Tuấn 17/09/2010 Thanh Hóa Nam

37 HCS737003550 Nguyễn Thanh Vân 01/11/2010 Đồng Nai Nữ

38 HCS737004748 Nguyễn Thị Tường Vy 09/01/2010 Đồng Nai Nữ

39 HCS737002469 Phùng Gia Vỹ 26/04/2010 Thanh Hóa Nam

HIỆU TRƯỞNG

Trịnh Thị Thoa

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TRẢNG BOM

TRƯỜNG THCS VÕ NGUYÊN GIÁP

DANH SÁCH VÀ THÔNG TIN HỌC SINH
GVCN: Nguyễn Thị Ngà - SĐT: 0834.229.168

Họ và Tên



LỚP: 64 Sỉ số: 38

STT Mã học sinh Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Ghi chú

1 HCS737002827 Phạm Ngọc Trung An 09/07/2010 Đồng Nai Nam

2 HCS737003282 Nguyễn Lê Anh 16/08/2010 Khánh Hòa Nam

3 HCS737002212 Kiều Chí Công 03/08/2010 Đồng Nai Nam

4 M131482021 Kiều Trí Cường 02/11/2010 Đồng Nai Nam

5 HCS737005245 Nguyễn Hoàng Đại 15/12/2010 Đồng Nai Nam

6 HCS737001836 Lê Huỳnh Đức 13/03/2010 Đồng Nai Nam

7 HCS737003329 Nguyễn Ngọc Hải 19/08/2010 Đồng Nai Nam

8 HCS737000111 Lê Thị Thu Hiền 31/07/2010 Đồng Nai Nữ

9 HCS737000697 Trần Hoàng 06/01/2009 Đồng Nai Nam

10 HCS737001558 Hồ Quỳnh Hương 07/11/2010 Tỉnh Hà Tĩnh Nữ

11 HCS737001166 Dương Tuấn Kiệt 02/02/2010 Sóc Trăng Nam

12 HCS737006922 Bùi Tấn Kiệt 05/08/2010 Đồng Nai Nam

13 HCS737006908 Nguyễn Ngọc Linh 11/05/2010 Thái Bình Nữ

14 M131482021 Trịnh Bảo Long 20/12/2010 Đồng Nai Nam

15 HCS737000076 Nguyễn Quốc Long 07/05/2010 Đồng Nai Nam

16 HCS737005183 Nguyễn Ngọc Giáng Mi 02/05/2010 Đồng Nai Nữ

17 M131482021 Trần Quốc Minh 25/6/2010 Đồng Nai Nam

18 HCS737004835 Huỳnh Thị Diễm My 29/08/2009 Kiên Giang Nữ

19 HCS737006003 Nguyễn Thị Bích Ngân 05/01/2010 TP.HCM Nữ

20 HCS737002692 Trần Thanh Nhã 12/11/2010 TP.HCM Nam

21 HCS737000026 Trần Quỳnh Như 11/10/2010 Đồng Nai Nữ

22 HCS737005971 Nguyễn Trần Tú Như 24/11/2008 Lâm Đồng Nữ

23 HCS737004663 Nguyễn Hoàng Phương Oanh 26/05/2010 Đồng Nai Nữ

24 HCS737001431 Lê Nguyễn Minh Tâm 05/06/2010 Đồng Nai Nam

25 HCS737003297 Nguyễn Trọng Tấn 14/08/2010 Khánh Hòa Nam

26 HCS737007112 Nguyễn Văn Quốc Thái 26/06/2010 TP.HCM Nam

27 HCS737001634 Trần Nguyễn Thiên Thư 03/10/2010 Đồng Nai Nữ

28 HCS737003233 Hoàng Kim Anh Thư 19/06/2010 Đồng Nai Nữ

29 M131482021 Huỳnh Thị Phương Thủy 22/7/2010 Đồng Nai Nữ

30 HCS737005681 Trương Trung Tín 08/05/2010 Kiên Giang Nam

31 HCS737003687 Tiêu Ngọc Trâm 11/06/2010 Đồng Nai Nữ

32 HCS737003277 Lê Thùy Trang 05/10/2010 Đồng Nai Nữ

33 M131482021 Nguyễn Đài Trang 03/02/2010 Lâm Đồng Nữ

34 HCS737007250 Dương Minh Trung 03/08/2010 Đồng Nai Nam

35 HCS737005381 Nguyễn Hà Mạnh Trường 17/01/2010 Đồng Nai Nam

36 HCS737004392 Nguyễn Ngọc Tường Vy 04/05/2010 Đồng Nai Nữ

37 HCS737001122 Nguyễn Thanh Lê Vỹ 29/09/2009 Quảng Bình Nam

38 HCS737001002 Nguyễn Thị Yến 13/01/2010 TP.HCM Nữ

GVCN: Cao Thị Hằng - SĐT: 0982.547.132

Họ và Tên

HIỆU TRƯỞNG

Trịnh Thị Thoa

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TRẢNG BOM

TRƯỜNG THCS VÕ NGUYÊN GIÁP

DANH SÁCH VÀ THÔNG TIN HỌC SINH



LỚP: 65 Sỉ số: 39

STT Mã học sinh Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Ghi chú

1 HCS737003602 Lê Nữ Hoài An 17/08/2010 Đồng Nai Nữ

2 25082021 Đỗ Phúc Khang An 25/05/2010 TP.HCM Nữ

3 HCS737000731 Ngô Vân Anh 25/07/2010 Đồng Nai Nữ

4 HCS737001474 Trịnh Thị Nguyệt Ánh 30/10/2010 Đồng Nai Nữ

5 HCS737000090 Phan Nguyễn Văn Bảo 04/02/2010 Đồng Nai Nam

6 HCS737005484 Nguyễn Hà Thiên Châu 05/12/2010 Đồng Nai Nữ

7 HCS737006649 Trần Thị Kim Chi 24/12/2010 Đồng Nai Nữ

8 HCS737005943 Nguyễn Thành Chiêu 18/05/2010 Đồng Nai Nam

9 M131482021 Lê Hữu Chính 19/7/2010 Đồng Nai Nam

10 HCS737007310 Đỗ Việt Cường 09/03/2010 Tuyên Quang Nam

11 HCS737001883 Nguyễn Thành Đạt 03/04/2010 Đồng Nai Nam

12 HCS737001301 Nguyễn Đức Đạt 19/10/2010 BR-VT Nam

13 HCS737002376 Trần Như Đức 31/01/2010 TP.HCM Nam

14 HCS737000851 Hoàng Viết Duy 22/08/2010 Đồng Nai Nam

15 HCS737002617 Nguyễn Anh Duy 13/02/2010 Đồng Nai Nam

16 HCS737006594 Vũ Ngọc Hà 25/11/2009 Đồng Nai Nữ

17 HCS737000656 Nguyễn Thị Thu Hà 21/09/2010 TP.HCM Nữ

18 M131482021 Lưu Hoàng Hải 20/08/2010 Đồng Nai Nam

19 HCS737001625 Phùng Gia Hân 26/01/2010 Đồng Nai Nữ

20 HCS737003975 Vũ Bảo Hân 27/04/2010 Đồng Nai Nữ

21 HCS737001637 Nguyễn Gia Hiếu 04/01/2010 TP.HCM Nam

22 HCS737001353 Nguyễn Gia Hiếu 25/10/2010 Đồng Nai Nam

23 HCS737003038 Nguyễn Trọng Hoàng 18/11/2010 Đồng Nai Nam

24 HCS737004021 Lưu Quang Hưng 16/06/2010 Đồng Nai Nam

25 HCS737002052 Lương Bá Lộc 11/09/2010 Thanh Hóa Nam

26 HCS737005912 Nguyễn Ngọc Xuân Mai 30/07/2010 Đồng Nai Nữ

27 HCS737005241 Nguyễn Văn Minh 12/01/2010 Đồng Nai Nam

28 HCS737001212 Nguyễn Thị Trà My 06/04/2010 Phú Yên Nữ

29 HCS737003476 Nguyễn Ánh Ngọc 17/11/2010 TP.HCM Nữ

30 HCS737001018 Huỳnh Nguyễn Bích Ngọc 15/07/2010 Đồng Nai Nữ

31 HCS737001526 Nguyễn Vủ Hạnh Nhi 20/07/2010 TP.HCM Nữ

32 HCS737000120 Trần Nguyễn Hằng Ny 28/07/2010 Đồng Nai Nữ

33 HCS737002761 Lê Đình Phúc 29/08/2010 Đồng Nai Nam

34 HCS737001421 Nguyễn Võ Văn Quý 02/03/2010 Đồng Nai Nam

35 HCS737007232 Nguyễn Thanh Quyền 07/03/2010 Đồng Nai Nam

36 HCS737003863 Nguyễn Thế Thành 26/01/2010 Đồng Nai Nam

37 HCS737000200 Phạm Thị Phương Thảo 26/09/2010 Thái Bình Nữ

38 HCS737005667 Lê Nguyễn Linh Uyên 06/11/2010 Đồng Nai Nữ

39 HCS737002461 Tô Thị Tường Vy 29/08/2010 Đồng Nai Nữ

Trịnh Thị Thoa

TRƯỜNG THCS VÕ NGUYÊN GIÁP

DANH SÁCH VÀ THÔNG TIN HỌC SINH
GVCN: Trần Thị Hồng Vân - SĐT: 0971.768.769

Họ và Tên

HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TRẢNG BOM



LỚP: 66 Sỉ số: 38

STT Mã học sinh Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Ghi chú

1 HCS737006160 Lê Hoàng Anh 24/10/2010 Đồng Nai Nam

2 HCS737005525 Hà Thị Vân Anh 07/07/2010 Đắk Lắk Nữ

3 HCS737006401 Nguyễn Gia Bảo 14/11/2010 Đồng Nai Nam

4 HCS737007496 Trần Ngọc Biên 06/03/2008 Đồng Nai Nam

5 HCS737007215 Sơn Huỳnh Chân 01/01/2008 Cà Mau Nữ

6 HCS737005084 Nguyễn Minh Châu 22/06/2010 Đồng Nai Nữ

7 HCS737004773 Lê Tiến Đạt 23/05/2009 Đồng Nai Nam

8 HCS737001653 Nguyễn Gia Hân 15/05/2010 Đồng Nai Nữ

9 HCS737001804 Trần Nguyễn Anh Hào 01/07/2010 Đồng Nai Nam

10 HCS737002071 Nguyễn Gia Hiếu 14/04/2010 Đồng Nai Nam

11 HCS737001580 Nguyễn Huy Hoàng 06/05/2010 Đồng Nai Nam

12 HCS737002365 Hứa Minh Huy 12/12/2010 Đồng Nai Nam

13 M131482021 Huỳnh Tấn Huy 27/10/2010 Đồng Nai Nam

14 HCS737001104 Đinh Quốc Khang 15/04/2010 Đồng Nai Nam

15 HCS737002663 Cao Nguyễn Ngọc Lâm 10/06/2010 Hà Nội Nam

16 HCS737001630 Trần Văn Nhật Linh 13/11/2010 Bình Dương Nam

17 HCS737004911 Lý Hoàng Gia Minh 27/10/2010 Bình Định Nam

18 HCS737001448 Nguyễn Trần Thảo My 07/03/2010 Quảng Trị Nữ

19 HCS737002177 Nguyễn Hoàng Nam 13/08/2010 Đồng Nai Nam

20 HCS737003447 Lạc Nguyễn Ngoc Nhi 06/08/2010 Đồng Nai Nữ

21 HCS737004519 Đỗ Vũ Quỳnh Nhi 09/04/2010 Đồng Nai Nữ

22 HCS737006390 Cao Phương Nhi 04/12/2010 Đồng Nai Nữ

23 HCS737003103 Bùi Vi Vũ Phong 20/08/2010 Lâm Đồng Nam

24 HCS737000158 Trương Thanh Phong 24/03/2010 Khánh Hòa Nam

25 HCS737000308 Phạm Nguyễn Ngọc Sơn 23/04/2010 TP.HCM Nam

26 HCS737007456 Nguyễn Ngọc Thảo 17/12/2010 Đồng Nai Nữ

27 HCS737000024 Nguyễn Thái Anh Thư 22/12/2010 Đồng Nai Nữ

28 HCS737003394 Phạm Đình Thuận 12/06/2010 Đồng Nai Nam

29 21082021 Nguyễn Hoàng Thủy Tiên 06/03/2010 Quảng Bình Nữ

30 HCS737005486 Nguyễn Lê Quỳnh Trâm 13/02/2010 Đồng Nai Nữ

31 HCS737000155 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 17/12/2010 Đồng Nai Nữ

32 HCS737005966 Lại Phúc Trường 05/05/2010 Đồng Nai Nam

33 HCS737001270 Nguyễn Thị Minh Tú 28/01/2010 Đồng Nai Nữ

34 13082021 Trần Nguyên Nhã Uyên 04/03/2010 TT. Huế Nữ

35 HCS737003769 Phạm Ngọc Thanh Vân 28/12/2010 Đồng Nai Nữ

36 HCS737000772 Vy Văn Nguyễn Vinh 06/12/2010 Đồng Nai Nam

37 HCS737007417 Nguyễn Vũ 23/09/2010 Đồng Nai Nam

38 HCS737005164 Nguyễn Võ Tường Vy 01/02/2010 Đồng Nai Nữ

Họ và Tên
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Trịnh Thị Thoa
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LỚP: 67 Sỉ số: 38

STT Mã học sinh Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Ghi chú

1 HCS737001082 Đoàn Long Ân 25/08/2010 Đồng Nai Nam

2 HCS737000252 Phạm Nguyễn Mai Anh 22/04/2010 Đồng Nai Nữ

3 HCS737000342 Trần Hoàng Duy Anh 24/07/2010 Đồng Nai Nam

4 HCS737004945 Phạm Đặng Quỳnh Anh 10/05/2010 Đồng Nai Nữ

5 HCS737003266 Ngô Thiên Bảo 14/06/2010 Tiền Giang Nam

6 22082021 Trần Hoàng Châu 21/5/2010 Đồng Nai Nữ

7 HCS737001472 Nguyễn Thị Linh Đan 05/06/2010 Hà Tĩnh Nữ

8 HCS737005094 Phan Nguyễn Linh Đan 24/11/2010 Đồng Nai Nữ

9 HCS737005123 Nguyễn Thùy Dung 04/11/2010 Đồng Nai Nữ

10 M131482021 Nguyễn Gia Hân 06/07/2010 TP.HCM Nữ

11 HCS737003821 Nguyễn Đức Hòa 07/12/2010 Nam Định Nam

12 HCS737005130 Phạm Thanh Minh Hoàng 24/01/2010 Đồng Nai Nam

13 HCS737006297 Hồ Tấn Hoàng 24/08/2010 Đồng Nai Nam

14 30082021 Mai Đức Huy 23/7/2010 Đồng Nai Nam

15 HCS737006092 Phan Anh Khoa 14/11/2010 BR-VT Nam

16 HCS737000121 Nguyễn Văn Bảo Lâm 02/08/2010 TP.HCM Nam

17 HCS737006419 Khuất Nguyễn Khánh Linh 19/01/2010 Đồng Nai Nữ

18 HCS737006392 Huỳnh Văn Lượng 19/05/2010 Đồng Nai Nam

19 HCS737001432 Nguyễn Thị Xuân Mai 04/02/2009 Đồng Nai Nữ

20 HCS737000168 Trần Nhật Nam 27/03/2010 TP.HCM Nam

21 HCS737004564 Nguyễn Thị Thanh Ngân 27/09/2009 TP.HCM Nữ

22 HCS737005893 Nguyễn Hữu Nghi 07/12/2010 An Giang Nam

23 HCS737001664 Trần Thanh Nguyễn 03/12/2010 Đồng Nai Nam

24 HCS737006113 Nguyễn Thiện Nhân 19/12/2010 Đồng Nai Nam

25 HCS737002237 Nguyễn Thanh Phong 19/07/2010 Đồng Nai Nam

26 HCS737002170 Đặng Ngọc Phú 11/01/2010 Đồng Nai Nữ

27 HCS737003729 Nguyễn Hoàng Quân 11/09/2010 Đồng Nai Nam

28 HCS737004920 Nguyễn Anh Quân 05/04/2009 Đồng Nai Nam

29 HCS737004643 Đặng Quốc Quân 01/02/2009 Lâm Đồng Nam

30 HCS737001894 Đoàn Lê Thái Sơn 08/02/2010 Đồng Nai Nam

31 HCS737006250 Phạm Nhật Tân 13/11/2010 Đồng Nai Nam

32 HCS737004338 Lê Văn Thuận 29/01/2010 Đồng Nai Nam

33 HCS737003237 Phạm Thu Thủy 18/08/2010 TP.HCM Nữ

34 HCS737006464 Đinh Huyền Tố Trinh 10/04/2010 Đồng Nai Nữ

35 HCS737006950 Phan Đình Trung 02/11/2010 Đồng Nai Nam

36 HCS737002906 Nguyễn Thị Kim Vân 09/08/2010 Đồng Nai Nữ

37 M131482021 Lê Anh Việt 08/01/2010 Đồng Nai Nam

38 HCS737001839 Nguyễn Thị Hà Vy 27/03/2010 Hà Nội Nữ

DANH SÁCH VÀ THÔNG TIN HỌC SINH
GVCN: Nguyễn Thị Kim Dung - SĐT: 0902.734939

Họ và Tên

HIỆU TRƯỞNG

Trịnh Thị Thoa

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN TRẢNG BOM

TRƯỜNG THCS VÕ NGUYÊN GIÁP


